
 

UBND TỈNH/ TP Trà Vinh 

Sở GD&ĐT Trà Vinh 

 

Khóa thi ngày: 01/7/2016 

DANH SÁCH THÍ SINH ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THPT 

NĂM 2016 

 

                             Trung tâm GDTX-DN huyện Cầu Ngang 

 

 

TT Mã - Tên Hội đồng thi Họ và tên thí sinh 
Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 
Kết quả 

1 058 - Sở GDĐT Trà Vinh LÊ THỊ TRƯỜNG AN Nữ 20/10/1998 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.62 Đạt 

2 058 - Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN VĂN CƯỜNG Nam 10/12/1997 Tỉnh Đắk Lắk Kinh 5.30 Đạt 

3 058 - Sở GDĐT Trà Vinh HUỲNH THANH CƯỜNG Nam 06/08/1998 Tỉnh Trà Vinh Kinh 6.53 Đạt 

4 058 - Sở GDĐT Trà Vinh DƯƠNG TRỌNG DIỂN Nam 05/02/1998 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.57 Đạt 

5 058 - Sở GDĐT Trà Vinh VÕ HỬU DUYÊN Nam 30/06/1998 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.31 Đạt 

6 058 - Sở GDĐT Trà Vinh PHẠM PHƯỚC HẬU Nam 01/01/1998 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.17 Đạt 

7 058 - Sở GDĐT Trà Vinh TRẦN HOÀNG KHA Nam 15/02/1998 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.08 Đạt 

8 058 - Sở GDĐT Trà Vinh TRẦN MINH KHOA Nam 03/08/1990 Tỉnh Trà Vinh Kinh 6.59 Đạt 

9 058 - Sở GDĐT Trà Vinh LÝ THỊ NGỌC KHUYÊN Nữ 02/05/1998 Tỉnh Trà Vinh Kinh 6.19 Đạt 

10 058 - Sở GDĐT Trà Vinh KIÊN THỊ LAN KIỀU Nữ 05/11/1998 Tỉnh Trà Vinh Khơ Me 5.62 Đạt 

11 058 - Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN THÀNH LUÂN Nam 17/02/1998 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.20 Đạt 

12 058 - Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN HOÀNG LỰC Nam 02/03/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.11 Đạt 

13 058 - Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH LƯỢNG Nam 02/02/1998 Tỉnh Trà Vinh Khơ Me 5.46 Đạt 

14 058 - Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ THU NGÂN Nữ 03/06/1998 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.28 Đạt 

15 058 - Sở GDĐT Trà Vinh VÕ THỊ YẾN NHI Nữ 08/06/1998 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.03 Đạt 

16 058 - Sở GDĐT Trà Vinh VÕ THỊ YẾN PHƯƠNG Nữ 19/05/1998 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.83 Đạt 



TT Mã - Tên Hội đồng thi Họ và tên thí sinh 
Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 
Kết quả 

17 058 - Sở GDĐT Trà Vinh VÕ THANH PHƯƠNG Nam 06/02/1998 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.73 Đạt 

18 058 - Sở GDĐT Trà Vinh ĐÀO QUỐC THẮNG Nam 03/05/1998 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.94 Đạt 

19 058 - Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN PHƯỚC THIỆN Nam 22/07/1998 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.39 Đạt 

20 058 - Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH THƯƠNG Nam 11/10/1997 Tỉnh Trà Vinh Khơ Me 6.41 Đạt 

21 058 - Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN ĐỨC TÍNH Nam 30/12/1994 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.13 Đạt 

22 058 - Sở GDĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ THANH 

TUYẾT Nữ 08/12/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.07 Đạt 

23 058 - Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH CHANE SÔ VA Nam 02/04/1987 Tỉnh Trà Vinh Khơ Me 5.98 Đạt 

24 058 - Sở GDĐT Trà Vinh VÕ CÔNG VẸN Nam 16/03/1994 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.57 Đạt 

25 058 - Sở GDĐT Trà Vinh TRÀ QUỐC VIỆT Nam 08/10/1998 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.41 Đạt 

26 058 - Sở GDĐT Trà Vinh NGÔ HOÀNG VIỆT Nam 29/07/1998 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.64 Đạt 

27 058 - Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH THỊ NGỌC XUÂN Nữ 17/02/1998 Tỉnh Trà Vinh Khơ Me 5.40 Đạt 
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1 058 - Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN THANH LUNG Nam 20/07/1996 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.27 Đạt 

2 058 - Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ CÚC TIÊN Nữ 15/04/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.55 Đạt 

  

 

 

 


